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Sinh viên: Đặng Duy Tùng, sinh ngày: 24/12/1994;  

Lớp: Đại học LT Công nghệ kỹ thuật điện tử DHK8; 

Ngành: CNKT điện, điện tử - Chuyên ngành: CN kỹ thuật điện tử, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi Chú 

1 Kỹ thuật Audio – Video 2 02dientu350 7 
 

2 Kỹ thuật máy tính và ghép nối 2 02DHTDH114 6 
 

3 Vận hành hệ thống điện 2 02dien462 
 

Chọn 1/4 

4 Mạng và cung cấp điện 2 02DHDKH137 
 

Chọn 1/4 

5 Kỹ thuật truyền số liệu 2 02DHDIENTU121 5 Chọn 1/4 

6 Nhà máy điện và trạm biến áp 2 02dien415 
 

Chọn 1/4 

7 Cơ sở tự động hoá 3 02tdhoa200 8 
 

8 Điều khiển lập trình (plc) 3 02laptrinh302 7 
 

9 Thực tập thiết bị điện 2 02DHDIEN104 6 
 

10 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 2 02maytinh320 7 
 

11 Vi xử lý - Vi điều khiển 3 02tdhoa330 8 
 

12 Môi trường công nghiệp 2 02DHLOTHIEN141 6 
 

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6 
 

14 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 8 T.Dục 

15 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 6 
 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6 
 

17 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

19 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

20 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

21 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

22 Đo lường điện – điện tử 2 02dientu230 7 
 

23 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 6 
 

24 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 5 
 

25 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6 
 

26 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 5 
 

27 Giải tích mạch điện 4 02DHdientu103 5 
 

28 Hình họa – vẽ kỹ thuật 3 02KYTHUAT100 5 
 

29 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

30 Vật liệu điện 2 02dien400 6 
 

31 Máy điện 3 02DIEN221 6 
 

32 Truyền động điện 2 02TDHOA213 7 
 

33 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

34 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6 
 

35 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 1 2 02DHTANH360 6 
 

36 CAD trong điện tử 3 02dientu313 8 
 

37 Điện tử công suất 3 02TDHOA340 6 
 

Tổng cộng 91 
   

 
 


